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I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Sau 10 năm triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng NTM, xã Bình Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, qua đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay cũng đã phát sinh một số vấn đề cần phải điều chỉnh như vị trí các công trình công cộng, giáo dục, các khu dân cư, khu thể dục thể thao.....cần phải điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với điều kiện hiện trạng và các định hướng phát triển trong tương lai.

Mặt khác Thực hiện mục tiêu của các quy hoạch vùng tỉnh, vùng huyện các đô thị trong hệ thống đô thị của tỉnh từ nay đến năm 2035 phải được nâng cấp nhằm mục tiêu cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương đã được phê duyệt và điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhiều lần. Tuy nhiên tại thời điểm này đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới không còn phù hợp với thời kỳ mới, cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với các quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

II. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

- Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

- Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

- Nghị định số 44/2015/ND-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1369/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17/10/2018 V/v phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050.

- Văn bản số 303/UBND- KTHT ngày 26/4/2021 của UBND huyện Gia Bình về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương, huyện Gia Bình.

- Văn bản số 2025/SXD-QH ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Dương, huyện Gia Bình.

- Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Dương, huyện Gia Bình.

- Văn bản số 1121/SXD-QH ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng Bắc Ninh về việc tham gia ý kiến Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Bình Dương, huyện Gia Bình.

- Các văn bản, tài liệu chuyên ngành khác có liên quan.
III. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU QUY HOẠCH

- Điều chỉnh, cập nhật quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...để phù hợp với tình hình phát triển KT-XH của địa phương, đáp ứng các tiêu chí về nông thôn mới, đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình.

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Gia Bình; Tạo lập môi trường sống với nhiều tiện ích cao, đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần của nhân dân; Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá; bảo vệ môi trường sinh thái của địa phương.

- Xây dựng phương án khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, đảm bảo sự phát triển bền vững;

- Phát triển các khu dân cư mới; cải tạo, chỉnh trang làng xóm cũ đảm bảo không gian cảnh quan; Đặc biệt là phần diện tích mặt nước, đất ao hồ, đất xen kẹp trong khu dân cư cũ.

- Làm cơ sở pháp lý để lập dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

IV. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP

Quy mô quy hoạch:

Tổng diện tích tự nhiên lập quy hoạch khoảng 688,1 ha.

Phạm vi và Ranh giới lập quy hoạch.

Xã Bình Dương nằm ở phía Đông Bắc huyện Gia Bình, cách trung tâm thị trấn huyện lỵ Gia Bình khoảng 13 km về phía Tây nam. Có địa giới hành chính như sau:

- Phía Bắc giáp với xã Vạn Ninh huyện Gia Bình;

- Phía Đông giáp xã Cao Đức huyện Gia Bình và xã An Thịnh huyện Lương Tài.

- Phía Nam giáp xã Phú Hòa, huyện Lương Tài.

- Phía Tây giáp xã Nhân Thắng và xã Thái Bảo huyện Gia Bình.

1. Điều kiện tự nhiên

   a. Địa hình địa mạo:
· Khu vực nghiên cứu có địa hình bằng phẳng, trừ một số khu vực mặt nước, hướng dốc chủ yếu từ Bắc xuống Nam.

· Hiện trạng chủ yếu là đất ở nông thôn,đất công trình công cộng, đất nông nghiệp, có hệ thống đường nội đồng và kênh, mương nước. 

       b. Khí hậu, thủy văn:
- Khí hậu:

+  Nhiệt độ: nhiệt độ trung bình hàng năm là 23,3 oC.

+ Độ ẩm: độ ẩm trung bình năm khoảng 79%.

+ Bức xạ mặt trời: 1.530- 1.776 giờ/năm

+ Chế độ gió: mùa Đông hướng chính là Đông- Bắc, mùa Hè hướng chính là Đông- Nam.

+ Bão: thời gian có Bão vào khoảng tháng 6- tháng 10 trong năm. Tốc độ gió lớn nhất có thể tới 20m/s. Bão thương gây mưa 1-2 ngày có khi đến 5-6 ngày, lương mưa trên 200mm.

+ Lượng mưa: đạt từ 1.400- 1.600 mm

- Thủy văn: Có hệ thống sông Đuống chảy qua địa bàn của xã.
     - Địa chất: Đặc điểm địa chất mang những nét đặc trưng của cấu trúc địa chất thuộc vùng trũng sông Hồng, bề dày trầm tích đệ tứ chịu ảnh hưởng rõ rệt của cấu trúc mỏng địa chất khu vực Bắc Ninh. Tuy nhiên do nằm trong miền kiến tạo Đông Bắc, Bắc bộ nên cấu trúc địa chất lãnh thổ Bắc Ninh còn mang tính chất của vòng cung Đông Triều vùng Đông Bắc. Toàn tỉnh có mặt các loại đất đá có tuổi từ Cambri đến đệ tứ song nhìn chung có thành tạo Kainozoi phủ trên các thành tạo cổ. Đây là thành tạo chiếm ưu thế về địa tầng lãnh thổ. Các thành tạo Triat phân bố trên ở hầu hết các dãy núi, thành phần thạch học chủ yếu là cát kết, sạn kết. Bề dày các thành tạo đệ tứ biến đổi theo quy luật trầm tích từ Bắc xuống Nam. ở các vùng núi do bị bóc mòn nên bề dày của chúng còn rất mỏng, càng xuống phía Nam bề dày có thể đạt tới 100 m, trong khi đó vùng phía Bắc bề dày chỉ đạt 30 - 50 m. Với đặc điểm này địa chất của tỉnh Bắc Ninh có tính ổn định hơn so với Hà Nội và các đô thị vùng đồng bằng Bắc bộ khác.

         - Cảnh quan thiên nhiên: Khu vực quy hoạch có vị trí nằm gần sông Đuống, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các khu vực, vị trí có giá trị đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên. 

         2. Dân số và lao động
- Dân số toàn xã được phân bố tại 04 thôn với tổng só người theo thống kê năm 2020 khoảng: 8.136 người. 

- Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 9.692 người, tăng 1.556 người (Theo báo cáo dân số thực tế năm 2020 và tính toán dân số đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt).

Bảng tổng hợp dân số hiện trạng năm 2020

	STT
	Thôn
	Dân số (người)

	1
	Bùng
	1.517

	2
	Đìa
	2.233

	3
	Gia Phú
	3.346

	4
	Phương Độ
	1.040

	
	Tổng
	8.136



- Xã Bình Dương có nguồn lao động dồi dào, người lao động nhìn chung có sức khoẻ tốt, cần cù, sáng tạo, trình độ văn hóa khá, nhưng tỷ lệ được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật còn thấp. Trong những năm tới địa phương cần có kế hoạch nâng cao trình độ của người dân để phục vụ phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.
         3. Kinh tế


- Hiện nay kinh tế của xã Bình Dương phát triển ở mức khá, có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của người dân trong tình hình mới.


- Giá trị sản xuất tăng nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển hướng theo hướng tích cực: Tỷ trọng nông nghiệp giảm, Tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và thương mại, dịch vụ tăng.


- Thu nhập bình quân đầu người cũng không ngừng tăng lên, Công tác xóa đói giảm nghèo tuy đã đạt được kết quả đáng kể, nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của người dân và chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo.
a) Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt

- Diện tích đất trồng trọt chiếm tỉ lệ khá cao, gần khu vực sông Đuống, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

- Do tích cực sử dụng giống mới và áp dụng kỹ thuật thâm canh, nên năng suất cây trồng không ngừng tăng lên.
* Cây lúa


Chiếm phần lớn diện tích đất nông nghiệp toàn xã, mang lại giá trị và năng suất cao.

* Chăn nuôi- nuôi trồng thủy sản

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển khá và tương đối ổn định

- Nuôi trồng thủy sản với quy mô ngày càng mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập cao.

b) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản


Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản đang từng bước phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, tăng thêm thu nhập và ổn định cuộc sống cho nhân dân.

c) Thương mại dịch vụ trên địa bàn xã tương đối phát triển, với nhiều loại hình dịch vụ: các cửa hàng sửa chữa xe máy,cơ sở sửa chữa đồ điện,cửa hàng may đo, cơ sở kinh doanh dịch vụ bán lẻ và phục vụ ăn uống,doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải.  

         4. Hiện trạng sử dụng đất


Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 688,1 ha, bao gồm:


- Đất nông nghiệp: 488,32 ha, chiếm 70,97% tổng diện tích tự nhiên


- Đất phi nông nghiệp: 199,78 ha, chiếm 29,03% tổng diện tích tự nhiên


- Đất chưa sử dụng: 0 ha, chiếm  0% tổng diện tích tự nhiên
	BẢNG ĐÁNH GIÁ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI HIỆN TRẠNG XÃ BÌNH DƯƠNG

	Stt
	Loại đất
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ (%)
	 Ghi chú

	I
	Đất nông nghiệp
	488,32
	70,97
	 

	1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	397,75
	57,80
	 

	2
	Đất nuôi trồng thủy sản
	90,48
	13,15
	 

	3
	Đất nông nghiệp khác
	0,09
	0,01
	 

	II
	Đất phi nông nghiệp
	199,78
	29,03
	 

	1
	Đất ở
	76,96
	11,18
	 

	2
	Đất chuyên dùng
	100,48
	14,60
	 

	2,1
	Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp
	4,01
	 
	 

	2,2
	Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	 
	 
	 

	2,3
	Đất có mục đích công cộng
	96,47
	 
	 

	3
	Đất tôn giáo tín ngưỡng
	3,74
	0,54
	 

	4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	7,30
	1,06
	 

	5
	Đất sông suối mặt nước chuyên dùng
	3,38
	0,49
	 

	6
	Đất sông ngòi,kênh, rạch,suối
	7,92
	1,15
	 

	III
	Đất chưa sử dụng
	0,00
	0,00
	 

	IV
	Tổng diện tích toàn xã
	688,10
	100,00
	 


        5. Hiện trạng về nhà ở, công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất, môi trường, các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch

a) Nhà ở:


Nhìn chung nhà được xây dựng theo kiến trúc truyền thống vùng đồng bằng Sông Hồng, hầu hết các ngôi nhà chính xây theo hướng Đông Nam, chỉ ít nhà mặt đường giao thông chính xây theo hướng quay ra đường. Cùng với nhà chính còn có sân phơi, vườn liền kề và các công trình phụ khác.

b) Công trình công cộng:


Nhìn chung về chức năng, các hạng mục công trình công cộng của xã đã đầy đủ phục vụ cho người, tuy nhiên nhiều công trình đã xuống cấp, cũng như do sự phát triển về dân số và kinh tế đòi hỏi cần pải sửa chữa nâng cấp, cũng như cần có những quy hoạch mới các công trình công cộng để đáp những yêu cầu đó.


- Trên địa bàn xã hiện đã có 1 khu chợ tập – chợ Bùng là 1 khu chợ truyền thống có từ lâu đời của khu vực nhưng hiện nay đã xuống cấp và chưa đáp ứng được nhu cầu cho việc buôn bán, giao thương, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.


- Nhà văn hóa các thôn quy mô còn nhỏ, cần bố trí kết hợp với sân thể thao, để tạo nên 1 khu văn hóa thể thao phục vụ cho người dân của từng thôn trong địa bàn xã.

- Trụ sở làm việc của xã, trạm y tế có vị trí chưa thích hợp, quy mô còn nhỏ, chưa thực sự đáp ứng cho nhu cầu của người dân 1 cách thuận tiện.


- Trường học các cấp đã xuống cấp và quy mô nhỏ không đảm bảo cho sự phát triển, mở rộng và đạt chuẩn giáo dục.

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất:

Hệ thống giao thông:


- Xã Bình Dương có những tuyến đường quốc lộ, liên tỉnh, liên huyện chạy qua. Hệ thống giao thông liên thôn, liên xã mặt cắt nhỏ,mật độ giao thông tương đối thấp, chất lượng đường xuống cấp, thiếu rãnh thoát nước, đường nội đồng chủ yếu là đường đất.
     - Hệ thống thoát nước mưa trong xã chưa được hoàn chỉnh, phần lớn là thoát nước tự thấm và thoát vào các hồ ao xung quanh đa phần các tuyến đường trong xã đều chưa có rãnh thoát nước.

Hệ thống thoát nước và thủy lợi:

 - Nhìn chung hệ thống thoát nước trên địa bàn xã còn rất kém, theo điều tra, hầu như các trục giao thông liên xã, trục xã, liên thôn đều không có rãnh thoát nước; nếu có thì cũng không đạt chuẩn. Các rãnh thoát nếu có thì chủ yếu bằng đất, xuống cấp cần được đầu tư nâng cấp. Đối với hệ thống thoát nước chung toàn xã  hiện trạng vẫn thoát tràn do không có hệ thống kênh tiêu có khả năng thu gom toàn bộ hệ thống nước trong quy hoạch cần thiết kế hệ thống kênh tiêu đồng bộ.

- Nguồn nước mặt của xã Bình Dương chủ yếu được cung cấp bởi sông Đuống. Tuy nhiên, nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm do nước thải chưa được sử lý đổ vào sông, ao hồ trong khu vực.


- Hệ thống công trình thủy lợi chưa đáp ứng được cho sản xuất nông nghiệp, một số diện tích còn thiếu nước để canh tác. Các công trình đầu mối cần được tu sửa, kiên cố hoá để đáp ứng được yêu cầu sản xuất trong giai đoạn tới.

Hệ thống điện nông thôn:


-Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện


-Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt:


Hiện trạng xã chưa có hệ thống cấp nước tập trung, nguồn nước sử dụng vẫn là nước giếng đào và nước giếng khoan có bể lọc. 90% số hộ gia đình sử dụng thêm nguồn nước mưa cho ăn uống và sinh hoạt. Dung tích bể chứa nước mưa từ 2-3m3. Số hộ dùng nước hợp vệ sinh 88,6%. 
d) Các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch:


- Hiện tại các công trình di tích tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn xã có quy mô 3,74ha, bao gồm các công trình đình, chùa, miếu, di tích lịch sử,....mật độ các công trình chiếm tỷ lệ tương đối lớn.


- Khu di tích Đền Côn Nương – Chùa Khánh Linh là khu di tích nổi tiếng của xã, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, ngoài ra xã cũng đang phát triển một vài loại hình dịch vụ du lịch sinh thái ven sông Đuống.


- Tuy nhiên hiện trạng các công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch cũng đã xuống cấp, cần đầu tư tu sửa, cải tạo, cũng như cần mở rộng thêm quy mô để phục vụ cho người dân cũng như du khách thập phương.

      6. Các dự án quy hoạch đã và đang triển khai trên địa bàn

     - Hiện nay trên địa bàn xã có quy hoạch Khu công nghiệp Gia Bình II đã được phê duyệt và đang thực hiện các công tác tổ chức đền bù, hạ tâng...
     - Đã lập Quy hoạch mới Đường huyện kết nối với xã Nhân Thắng, xã Bình Dương, xã Vạn Ninh và xã Cao Đức, mặt cắt ngang 36m. 
     - Ngoài ra trên địa bàn xã còn một số đồ án quy hoạch chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất, dự án đầu tư xây dựng khu trụ sở Uỷ ban nhân dân – Hội đồng nhân dân xã... cũng đang được tiến hành lập và thực hiện     
V. TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
1. Dự báo quy mô dân số, lao động, số hộ
- Dân số toàn xã theo thống kê năm 2020 khoảng: 8.136 người. 

- Dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 9.692 người, tăng 1.556 người (Theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050 đã được phê duyệt).
- Dự báo trên cơ sở hiện trạng lực lượng lao động trong độ tuổi và lao động xã hội. Lao động trong độ tuổi không thay đổi nhiều, song cơ cấu lao động xã hội sẽ có sự dịch chuyển ngày càng tăng số lượng và cơ cấu lao động phi nông nghiệp do sự phát triển kinh tế xã hội, các dự án đầu tư trên địa bàn.

- Tổng  nhu cầu lao động chính là sự cân đối cho đầu tư phát triển, thị trường lao động sẽ tự điều tiết nội- ngoại vùng, song địa phương phải có chiến lược ưu tiên khai thác lao động tại chỗ nhằm ổn định xã hội. Vì vậy cần chú ý việc đào tạo nghề (nhất là lao động mất đất nông nghiệp).

2. Dự báo loại hình, động lực phát triển kinh tế chủ đạo 

    - Là xã thuần nông, nằm trong khu vực địa hình thấp (vùng chiêm trũng) nên việc hiện đại hóa nông nghiệp hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn. Vùng bãi sông Đuống phát triển mạnh với ngành nghề canh tác cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao; xã có nhiều quỹ đất để phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thích hợp cho xây dựng và phát triển công nghiệp.  
    - Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô ngày càng mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa. Công nghiệp và thương mại dịch vụ dọc theo QL17 cần phải đầu tư phát triển trên cơ sở Khu công nghiệp Gia Bình II chuẩn bị thực hiện để đón đầu cơ hội. 

    - Mục tiêu hướng đến phát triển kinh tế chủ đạo của xã là triển khai các mô hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế trang trại.
3. Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất

Xã Bình Dương là địa bàn phát triển mạnh nằm trong một vùng có nhiều tiềm năng. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và Quy hoạch xây dựng vùng huyện đã xác định. 

- Tiềm năng phát triển công nghiệp:

Xã Bình Dương có vị trí thuận lợi, có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận tiện trong vùng; có nhiều quỹ đất để phát triển lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, thích hợp cho xây dựng và phát triển công nghiệp. Đây là cơ sở tạo thị quan trọng nhất.

- Tiềm năng phát triển Đô thị dịch vụ:

Theo quy hoạch vùng huyện Gia Bình xã Bình Dương với vị trí thuận lợi nằm giữa 2 khu vực đô thị Nhân Thắng và đô thị Cao Đức; giao thông có các trục đường QL17 ,đường tỉnh 285B chạy qua cùng với việc Khu Công nghiệp Gia Bình II đang triển khai : Là  những yếu tố có tiềm năng,  thuận lợi cho việc phát triển các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, các chợ, cửa hàng. Tương lai xã Bình Dương sẽ là nơi mua sắm và cung cấp dịch vụ tiêu dùng lớn của huyện.

4. Quy mô đất xây dựng toàn xã trong thời hạn quy hoạch và phân kỳ quy hoạch

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; áp dụng cho quy hoạch xây dựng nông thôn:

 Giáo dục

	Loại công trình
	Chỉ tiêu sử dụng công trình 

tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu
	Bán kính phục vụ tối đa

	a.Trường, điểm trường mầm non


	50 chỗ/1000 dân
	12m2/chỗ
	1km



	b. Trường, điểm trường tiểu học


	65 chỗ/1000 dân
	10m2/chỗ


	1km



	c. Trường trung học
	55 chỗ/1000 dân


	     10m2/chỗ
	


            Y tế

	Trạm y tế xã

-Không có vườn thuốc

-Có vườn thuốc
	1 trạm/xã
	500m2/trạm

1000m2/trạm
	


            Văn hóa, thể thao công cộng

	a.Nhà văn hóa


	
	1000m2/công trình
	

	b. Phòng truyền thống


	
	200m2/công trình
	

	c. Thư viện 
	
	200m2/công trình
	

	d. Hội trường
	
	100chỗ/công trình
	

	e. Cụm công trình, sân bãi thể thao
	
	     5000m2/cụm
	


      Chợ, cửa hàng dịch vụ

	a. Chợ


	1 chợ/xã
	1500m2


	

	b. Cửa hàng dịch vụ trung tâm
	1 công trình/khu trung tâm
	300m2
	


Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông

	Điểm phục vụ bưu chính, viễn thông ( bao gồm cả truy cập internet)
	1 điểm/xã
	150m2/điểm
	


Chỉ tiêu quy mô đất ở mới.

Quy mô đất ở toàn xã đến năm 2030 cho 1556 người tăng thêm (Dự kiến)

	TT
	Loại đất
	Chỉ tiêu m2/người
	Diện tích (ha)

	1
	Đất xây dựng nhà ở
	55
	8,56

	2
	Đất giao thông, hạ tầng KT
	20
	3,11

	3
	Đất công cộng, dịch vụ
	20
	3,11

	4
	Đất cây xanh
	5
	0,78

	
	Tổng
	100
	15,56


VI. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ XÃ
 1.Định hướng tổ chức hệ thống khu trung tâm xã: 

Đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung toàn xã và của huyện. Kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng của các xã kế bên, xác định các công trình có thể sử dụng chung. Quy hoạch không gian khu trung tâm xã tạo điểm nhấn kiến trúc cho không gian chung toàn xã. Rà soát lại các hạng mục công trình, trên cơ sở đó xác định cần mở rộng hay xây dựng mới công trình. Bố trí sử dụng đất hợp lý, đảm bảo tiết kiệm trên cơ sở quỹ đất hiện có.

2.Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng, dịch vụ:
- Trụ sở xã


Trụ sở xã đ​ược xây dựng tập trung ở trung tâm xã, thuận tiện giao thông và các hoạt động đối nội, đối ngoại.

- Công trình giáo dục

+ Quy hoạch xây dựng nhà trẻ, trư​ờng mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, đ​ược bố trí đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của ng​ười dân và đóng góp xây dựng bộ mặt cho khu trung tâm xã.

+ Cấp tiểu học có thể bố trí các điểm trư​ờng tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn xã để thuận tiện cho việc đi học của trẻ em.

+ Khu vực xây dựng tr​ường phải đảm bảo yên tĩnh, có điều kiện vệ sinh tốt, bảo đảm học sinh đi lại được an toàn và thuận tiện. 

- Trạm y tế xã

Trạm y tế xã cần đặt tại nơi yên tĩnh, cao ráo, thoáng mát, có nguồn nước tốt, liên hệ thuận tiện với khu ở. Môi trường xung quanh phải bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh.

- Trung tâm văn hóa - thể thao 

+ Bán kính phục vụ:  ( 5 km.

+ Diện tích đất xây dựng: đối với trung tâm văn hoá xã ≥ 1.000 m2; đối với nhà văn hoá thôn, bản: ≥  500 m2.

+ Diện tích đất dành cho tập luyện thể dục, thể thao:  từ 2 - 3 m2/người.

- Chợ, cửa hàng dịch vụ

+ Xã cần tổ chức tối thiểu một chợ để kinh doanh các mặt hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của dân c​ư khu vực.

+ Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức dịch vụ trông giữ xe. Diện tích đất xây dựng một chợ: ≥  3000 m2. 

+ Các cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức nên ở trên trục đư​ờng chính của xã và kết hợp với chợ xã. Số chỗ bán hàng phụ thuộc vào quy mô dân số và khả năng thực tế phát triển kinh tế-xã hội của xã, thường tính từ 1.000- 2.000 dân/chỗ bán.

+ Điểm phục vụ b​ưu chính viễn thông cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản (bao gồm cả truy cập Internet). Diện tích đất cho 1 điểm: ≥ 150 m2.
3. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch khu dân cư mới và các thôn:
- Quy hoạch mạng lưới điểm dân cư toàn xã và chỉnh trang khu dân cư hiện hữu phải đánh giá thực trạng quy hoạch sử dụng đất của khu dân cư​, khu trung tâm xã, khu xây dựng các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu dành cho các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...). Khu vực (theo chức năng) đã sử dụng ổn định, phù hợp với quy hoạch được giữ lại; khu vực đã ổn định cần chỉnh trang, cải tạo. Những khu đất không còn phù hợp phải chuyển đổi mục đích sử dụng. 

- Cần chuyển đổi mục đích sử dụng những thửa đất canh tác nhỏ lẻ xen lẫn với đất thổ cư​ để có điều kiện hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

- Cần đề xuất quy hoạch mới khu dân cư​ phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai hoặc nhu cầu tái định cư​ khi có yêu cầu thay đổi chức năng sử dụng đất, cho các điểm dân c​ư ở các vùng th​ường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai bắt buộc phải di dời.

- Khi quy hoạch xây dựng các hạng mục công trình cần kết hợp nét kiến trúc  hiện đại và truyền thống, vừa giữ gìn bản sắc địa phương phù hợp với quy hoạch chung của huyện, tỉnh; phát huy tối đa nội lực và sự hỗ trợ bên ngoài.
4. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp:

- Phải tính đến tiềm năng phát triển ngành nghề truyền thống của địa phư​ơng

- Hình thành các trang trại chăn nuôi hoặc khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung có quy mô lớn dưới hình thức trang trại gia đình hoặc trang trại hợp doanh. Khoảng cách ly vệ sinh giữa trại chăn nuôi tập trung với khu ở tối thiểu phải lớn hơn 500 m.

- Sử dụng hợp lý đất đai (sản xuất lúa chất lượng cao, hoa màu, cây ăn quả), chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

- Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.  

- Khu sản xuất tập trung phải bố trí ở cuối h​ướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước đối với khu dân cư​ tập trung. Đảm bảo khoảng cách ly vệ sinh phù hợp với đặc điểm, quy mô và mức độ độc hại của công trình sản xuất tiểu, thủ công nghiệp như quy định trong QCVN 14: 2009/BXD.

- Diện tích đất xây dựng các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung tham khảo quy định trong TCVN 4454-1987.

- Các công trình phục vụ sản xuất như​ kho nông sản, kho giống lúa, ngô, kho phân hoá học và thuốc trừ sâu, kho nông cụ vật t​ư, trạm xay xát, xưởng sửa chữa cơ khí nông cụ,... phải bố trí liên hệ thuận tiện với đ​ường giao thông nội đồng. Khoảng cách từ các kho phân hoá học đến khu ở không được nhỏ hơn 100 m.
VII. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Theo nội dung Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bình Dương, huyện Gia Bình đã được phê duyệt, tính tới năm 2030 dân số toàn xã sẽ là 7.260 người, tăng 1.358 người. Quy mô chức năng đất đai các công trình công cộng, công trình phúc lợi trên địa bàn xã được tính toán dựa trên quy mô dân số theo quy hoạch. Nội dung điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Bình Dương cụ thể như sau:

1. Đất ở:

a.  Đất ở ngắn hạn

Quy hoạch đất ở mới cho 1.556 người tăng thêm vào năm 2030. Lấy chỉ tiêu 100m2/người. Dân số từng thôn tính tới năm 2030 cụ thể như bảng sau:

	Bảng chỉ tiêu đất ở tăng thêm các thôn trong xã Bình Dương

	Stt
	Tên thôn
	Dân số năm 2020
	Dân số năm 2030
	Tăng
	Tiêu chuẩn (m2)
	Quy mô đất ở (m2)

	1
	Thôn Bùng
	1.517
	1.807
	290
	100
	29000

	2
	Thôn Phương Độ
	1.040
	1.239
	199
	
	19900

	3
	Thôn Đìa
	2.233
	2.660
	427
	
	42700

	4
	Thôn Gia Phú
	3.346
	3.986
	640
	
	64000

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tổng
	8.136
	9.692
	1556
	
	155600


- Nắn chỉnh các điểm dân cư có các trục giao thông theo quy hoạch chung đi qua, đồng thời bổ sung đất ở mới còn thiếu. Cụ thể như sau:

- Điểm dân cư số 1: Diện tích khoảng 1,57ha.


- Điểm dân cư số 2: Diện tích khoảng 5,23ha.


- Điểm dân cư số 3: Diện tích khoảng 2,8ha.


- Điểm dân cư số 4: Diện tích khoảng 2,12ha.

- Điểm dân cư số 5: Diện tích khoảng 5,97ha.


- Điểm dân cư số 6: Diện tích khoảng 0,41ha.


- Điểm dân cư số 7: Diện tích khoảng 2,3ha.


- Điểm dân cư số 8: Diện tích khoảng 1,47ha.

- Điểm dân cư số 9: Diện tích khoảng 1,07ha.

Tổng diện tích đất ở mới trên địa bàn toàn xã là 22,94ha.

b. Đất ở dài hạn: Quy hoạch tại các vị trí khu vực trung tâm xã với tổng diện tích khoảng 12,88ha.

c. Đất ở quy hoạch nhà ở xã hội: Quy hoạch tại vị trí phía Bắc đường QL17 và giáp về phía Tây khu trung tâm xã với tổng diện tích khoảng 29,32ha.

     2.Đất công trình công cộng

     a) Đất công trình công cộng xã:

 *Đất trụ sở UBND xã:

      Quy hoạch đất UBND xã ra vị trí đất nông nghiệp khu trung tâm xã ( phía Bắc đường QL17), quy mô 1,1ha.

      *Đất giáo dục:

        Bảng 1:

	Dân số tính toán
	9.692
	người đến năm
	2030

	Loại công trình
	Cấp quản lý
	Chỉ tiêu công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu
	Quy mô tính toán (m2)

	
	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	

	Trường mầm non
	Toàn xã
	Chỗ/ng.ng
	50
	m2/chỗ
	12
	5.815

	Trường tiểu học
	
	Chỗ/ng.ng
	65
	m2/chỗ
	10
	6.300

	Trường trung học cơ sở
	
	Chỗ/ng.ng
	55
	m2/chỗ
	10
	5.330


- Trường mầm non:

+ Trường mầm non tập trung hiện nay của xã đã được xây dựng với quy mô 0,62ha, có vị trí nằm trong khu trung tâm xã. Theo bảng 1 dự báo quy mô đất giáo dục, tính tới năm 2030 toàn xã cần khoảng 0,43 ha đất trường mầm non. Như vậy với quy mô hiện tại đã đảm bảo nhưng do quy hoạch trung tâm xã đã được duyệt và căn cứ trên quy hoạch điều chỉnh quy mô trường mầm non tập trung từ 0,62ha thành 0,75ha trong giai đoạn 2025 và tăng thành 1,38ha trong giai đoạn 2030.
- Trường THCS: 

Giữ nguyên trường THCS xã có vị trí nằm trong khu thôn Đìa và mở rộng lấy thêm diện tích trường Tiểu học hiện trạng với quy mô sau khi điều chỉnh khoảng 1,23ha.

- Trường tiểu học: 

Quy hoạch vị trí trường Tiểu học mới sang khu đối diện với trường THCS và giáp phía Nam khu nghĩa trang liệt sỹ của xã với quy mô 2,45ha. 
Tổng diện tích đất giáo dục trên địa bàn xã là 5,21ha.

*Trạm y tế xã:
Giữ nguyên trạm y tế xã có vị trí nằm trong khu vực thôn Đìa với quy mô sau quy hoạch là 0,41ha.

*Bưu điện xã:
Giữ nguyên bưu điện xã có vị trí nằm trong khu trung tâm xã, trên mặt đường QL 17 với quy mô 0,02ha.

*Chợ:

Quy hoạch mở rộng khu chợ Bùng kết hợp thương mại dịch vụ về phía Đông Nam khu chợ hiện có với quy mô sau khi điều chỉnh khoảng 4,46ha.

* Đất công cộng dự trữ: Quy hoạch một khu đất công cộng dự trữ phát triển tại khu vực phía Đông của UBND xã ( Quy hoạch mới) có quy mô khoảng 0,59ha.

b) Đất công trình công cộng cấp thôn:

- Nhà văn hóa sân thể thao thôn Bùng: 1,07ha.

- Nhà văn hóa sân thể thao thôn Đìa: 0,61ha.

- Nhà văn hóa sân thể thao thôn Phương Độ: 1,0ha.

- Nhà văn hóa sân thể thao thôn Gia Phú: 1,0ha.

Tổng quy mô công trình công cộng tại các thôn là 3,68ha.
3.Đất cây xanh, TDTT
Quy hoạch khu sân thể thao có vị trí khu trung tâm xã với quy mô 2,54ha.


- Đất cây xanh cấp xã: Quy hoạch tại khu trung tâm xã và thôn Bùng với tổng quy mô 3,92ha


- Đất cây xanh thôn:

+ Đất cây xanh thôn Bùng: 0,9ha.

+ Đất cây xanh thôn Đìa: 0,81ha.

+ Đất cây xanh thôn Gia Phú: 0,77ha.

+ Đất cây xanh thôn Phương Độ: 0,74ha.

Tổng quy mô đất cây xanh của thôn là 3,15ha.

4.Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề

     Quy hoạch mới các khu CN,khu Logistic,vị trí và quy mô theo đồ án QH vùng huyện Gia Bình đã được phê duyệt, trong đó có khu CN Gia Bình II và cụm CN Cao Đức Vạn Ninh đã được phê duyệt.
     Tổng quy mô đất là 48,46ha.

5.Đất tôn giáo, tín ngưỡng
      Quy mô và vị trí các công trình tôn giáo, tín ngưỡng của các thôn vẫn giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh QHC xã Bình Dương được phê duyệt, chỉ mở rộng thêm quy mô diện tích.

      Tổng quy mô đất tôn giáo, tín ngưỡng là 6,21ha.
6.Đất an ninh, quốc phòng

       Quy hoạch mới vị trí đất công an, xã đội ở vị trí một phần trong Uỷ ban nhân dân xã quy hoạch mới ở khu trung tâm xã, quy mô đất là 0,05ha.

7.Đất xây dựng chức năng khác (Đất thương mại dịch vụ)

        - Điều chỉnh đất nông nghiệp ở khu vực phía Đông chợ Bùng thành đất thương mại dịch vụ với quy mô 0,7ha.
       - Điều chỉnh đất ở Uỷ ban nhân dân xã hiện trạng thành đất dự trữ thương mại dịch vụ với quy mô 0,24ha.
       - Điều chỉnh đất nông nghiệp ở khu vực phía Nam đường dẫn từ cầu Bình Than về xã An Thịnh thành đất thương mại dịch vụ có quy mô 4,52ha.

       - Điều chỉnh đất nông nghiệp ở phía Nam thôn Phương Độ và tiếp giáp xã An Thịnh thành đất thương mại dịch vụ có quy mô 1,52ha.

        Tổng quy mô đất là 6,98ha.
8.Đất hỗn hợp

    Quy hoạch mới đất hỗn hợp, vị trí và quy mô theo quy hoạch vùng huyện Gia Bình đã được phê duyệt.
    Tổng quy mô đất là 44,45ha.
9. Đất dự trữ phát triển


Cập nhật theo quy hoạch vùng huyện các khu vực đất dự trữ phát triển với tổng diện tích khoảng 12,99ha.

10.Đất hạ tầng kỹ thuật

a)Đất nghĩa trang, nghĩa địa, tập kết rác thải:

    Vị trí vẫn giữ nguyên theo đồ án điều chỉnh QHC xã Bình Dương được phê duyệt và điều chỉnh quy mô mở rộng tại các thôn.
    Tổng quy mô đất là 10,82ha.
b)Đất bãi đỗ xe:

    Bổ sung đất bãi đỗ xe cho từng thôn riêng biệt:

- Đất bãi đỗ xe thôn Bùng: 0,56ha.

- Đất bãi đỗ xe thôn Đìa: 0,9ha.

- Đất bãi đỗ xe thôn Gia Phú: 0,94ha.

- Đất bãi đỗ xe thôn Phương Độ: 0,92ha.

- Đất bãi đỗ xe khu trung tâm xã: 0,94ha.

     Tổng quy mô đất là 4,26ha.
c)Đất giao thông:

Định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Bình đến năm 2035 tầm nhìn đến 2050 đã duyệt năm 2020, theo đó hệ thống giao thông toàn huyện đã được vạch lại hướng tuyến, bổ sung tuyến đường mới và mở rộng mặt cắt đường do vậy hệ thống giao thông đối ngoại, đối nội của xã bắt buộc phải điều chỉnh theo để đảm bảo sự phù hợp.

*Hệ thống giao thông đối ngoại:

- Quốc lộ 17 qua địa bàn xã: mở rộng mặt cắt ngang lên 42m; 

- Quy hoạch đường tỉnh 285B qua địa bàn xã:  Cập nhật tuyến đường đoạn từ nút giao đường QL 17 đi hướng huyện Lương Tài với mặt cắt 56,5m

- Quy hoạch mới Đường huyện kết nối với xã Nhân Thắng, xã Bình Dương, xã Vạn Ninh và xã Cao Đức, mặt cắt ngang 36m.

- Quy hoạch mới Đường huyện kết nối xã Bình Dương và xã Nhân Thắng, mặt cắt ngang 40m.

- Cập nhật, bổ sung các tuyến đường đối ngoại của xã với các dự án KCN Gia Bình II, cụm CN Cao Đức- Vạn Ninh đã được phê duyệt.

*Hệ thống giao thông đối nội:

- Điều chỉnh các đường liên thôn, các đường trục thôn đảm bảo kết nối phù hợp với quy hoạch mới các đường tỉnh, đường huyện.

- Điều chỉnh, bổ sung hệ thống giao thông nội đồng về hướng tuyến, mặt cắt đảm bảo phù hợp với phát triển sản xuất theo định hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa và các tiêu chí xã nông thôn mới:

- Bổ sung, mở rộng các tuyến đường sau thành đường trục xã: Đường từ đường đầu đường QL17 qua thôn Đìa đi thôn Phương Độ; đường từ đường quốc lộ 17 qua phía Nam thôn Phượng Độ đi  qua phía Nam thôn Gia Phú; đường từ đường trục Nhân Thắng - Cao Đức đi qua khu Trung tâm xã đến  trung tâm hôn Gia Phú.

Tổng quy mô đất giao thông trên địa bàn xã là 131,25ha.

10.Đất khác

Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng:

Quy mô đất mặt nước toàn xã là 11,3ha.
Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất sau khi điều chỉnh
	BẢNG THỐNG KÊ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

	HIỆN TRẠNG
 SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN XÃ  NĂM 2020
	ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH
 SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN XÃ ĐẾN NĂM 2030

	 
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất nông nghiệp
	488,32
	70,97
	243,78
	35,43

	1
	Đất trồng lúa
	397,75
	57,80
	170,33
	 

	2
	Đất nuôi trồng thủy sản
	90,48
	13,15
	73,36
	 

	3
	Đất trồng trọt khác
	0,09
	0,01
	0,09
	 

	II
	Đất xây dựng
	188,48
	27,39
	433,02
	62,93

	1
	Đất ở
	76,96
	11,18
	142,10
	20,65

	 
	1.1. Đất ở tại nông thôn
	76,96
	11,18
	76,96
	 

	 
	1.2.Đất ở nông thôn ngắn hạn
	 
	 
	22,94
	 

	 
	1.3. Đất ở nông thôn dài hạn
	 
	 
	12,88
	 

	 
	1.4. Đất Quy hoạch nhà ở xã hội
	 
	 
	29,32
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	4,01
	0,58
	17,86
	2,60

	 
	 2.1. Đất công trình công cộng xã
	3,22
	0,47
	7,64
	 

	 
	2.2. Đất công trình công cộng thôn
	0,79
	0,11
	10,22
	 

	 
	2.3. Đất công cộng dự trữ
	 
	 
	0,59
	 

	3
	Đất cây xanh, TDTT trung tâm xã
	 
	 
	6,46
	0,94

	4
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghể
	 
	 
	48,46
	7,04

	5
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	3,74
	0,54
	6,21
	0,90

	6
	Đất quốc phòng, an ninh
	0,05
	0,01
	0,05
	0,01

	7
	Đất xây dựng chức năng khác 

( thương mại dịch vụ)
	 
	 
	11,44
	1,66

	8
	Đất hỗn hợp
	 
	 
	44,45
	6,46

	9
	Đất dự trữ phát triển
	 
	 
	12,99
	1,89

	10
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	103,77
	15,08
	143,01
	20,78

	 
	10.1.Đất nghĩa trang, nghĩa địa, tập kết rác
	7,30
	1,06
	10,82
	1,57

	 
	10.2.Đất bãi đỗ xe trung tâm xã
	 
	 
	0,94
	0,14

	 
	10.3. Đất giao thông
	96,47
	14,02
	131,25
	19,07

	III
	Đất khác
	11,30
	1,64
	11,30
	1,64

	1
	Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	11,30
	 
	11,30
	 

	2
	Đất chưa sử dụng
	 
	 
	 
	 

	 
	 Tổng 
	688,10
	100,00
	688,10
	100,00


VIII. QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Quy hoạch giao thông:


- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường quốc gia, đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.

1.1. Giao thông đối ngoại:

- Đường quốc lộ 17 có mặt cắt ngang (Đ-1): 


40m= 5.0m+13.5m+3.0m+13.5m+5.0m;

- Đường tỉnh lộ 285b có mặt cắt ngang (Đ-4): 


56.5m= 6.0m+7.5m+2.0m+11.25m+3.0m+11.25m+2.0m+7.5m+6.0m;


1.2. Giao thông đối nội: 


- Mặt cắt ngang (Đ-2):

41m=5.5m+12.0m+6.0m+12.0m+5.5m;


- Mặt cắt ngang (Đ-3):

36m=6.0m+10.5m+3.0m+10.5m+6.0m;


- Mặt cắt ngang (Đ-5):

25m=5.0m+15.0m+5.0m;


- Mặt cắt ngang (Đ-6):

20.5m=5.0m+10.5m+5.0m;


- Mặt cắt ngang (Đ-7):

40m=8.0m+10.5m+3.0m+10.5m+8.0m;

- Mặt cắt ngang (Đ-8):

14.5m-17.5m=(3.5-5.0)m+7.5m+(3.5-5.0)m;

- Mặt cắt ngang (Đ-9): Đường trục chính các thôn mở rộng

6.0m – 10.0m;

- Mặt cắt ngang (Đ-10): Đường trục chính nội đồng

5.0m;

- Mặt cắt ngang (Đ-11):

22.5m=6.0m+10.5m+6.0m;

- Mặt cắt ngang (Đ-12):

18.5m=4.0m+10.5m+4.0m;


2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với quy hoạch giao thông:

2.1 Các căn cứ thiết kế:

- QCXDVN 01:2021/BXD Quy chuẩn quốc gia về quy hoạch xây dựng;


- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.


- TCXDVN 104 - 2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế

- TCVN 4054 - 2005 : Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế .

2.2. Yêu cầu chung:

- Phù hợp với các quy hoạch chung của địa phương, kế thừa và phát triển mạng lưới đường hiện có cho phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và tương lai, kết nối liên hoàn với hệ thống đường tỉnh và đường huyện.

- Kết hợp với mạng lưới quy hoạch thuỷ nông, quy hoạch dân cư và các công trình xây dựng hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

- Phù hợp với các loại phương tiện vận chuyển trước mắt cũng như trong tương lai.

- Đảm bảo liên hệ thuận tiện với hệ thống đường huyện, đường tỉnh tạo thành mạng lưới đường hoàn chỉnh.

- Đảm bảo liên hệ trực tiếp thuận lợi giữa khu trung tâm với khu dân cư, nối liền khu dân cư với khu sản xuất và giữa các điểm dân cư với nhau.

- Các hệ thống trục đường chính thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, hệ thống các trục đường được phân cấp rõ ràng tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh

- Kết cấu và bề rộng mặt đường phải phù hợp với điều kiện cụ thể của xã và yêu cầu kỹ thuật đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu trước mắt cũng như yêu cầu phát triển trong tương lai.


3.2. Quy hoạch thoát nước mưa:

a. Các tiêu chuẩn, quy chẩn áp dụng

- QCXDVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;


- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXD 51: 2008: “Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài”;


-TCVN 7957 - Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.


b. Giải pháp thoát nước:

- Hệ thống thoát nước mưa của xã tận dụng địa hình tự nhiên, có hướng

dốc chính theo hướng Bắc – Nam, Tây - Đông

- Toàn bộ nước mặt được thu bằng hệ thống cống BTCT, được bố trí trên vỉa hè của các tuyến đường rồi được thoát ra hệ thống kênh tiêu, ao hồ của xã, đảm bảo thoát nước được triệt để cho toàn khu vực.

- Tận dụng địa hình khi vạch mạng lưới thoát nước mưa đảm bảo thoát nước triệt để trên nguyên tắc tự chảy.

- Mạng lưới thoát nước có chiều dài đường cống thoát nước ngắn nhất, đảm bảo thời gian thoát nước mặt là nhanh nhất.

- Có khả khả năng tiêu thoát cho khu vực xung quanh của dự án, không gây ngập úng cục bộ.

- Hệ thống thoát nước mặt bao gồm các tuyến cống tròn và hệ thống mương hở.  Mạng lưới đường ống thoát nước được bố trí dọc các tuyến đường giao thông xung quanh các lô đất, thiết kế san nền với chế độ tự chảy từ trong nền các lô đất về hệ thống thoát nước xung quanh.


- Lưu lượng tính toán mạng lưới thoát nước mưa được tính theo phương pháp cường độ giới hạn.                         

Qtt = F.q.φtb. η  (l/s).


Trong đó:
Q - 
Lưu lượng tính toán




F - 
Diện tích lưu vực tính toán (ha)




q - 
Cường độ mưa tính toán




φtb -  
Hệ số dòng chẩy trung bình




 η - 
Hệ số mưa không đều

- Độ dốc dọc cống imin  >= 1/D 

- Độ sâu chôn cống được khống chế như sau

+ Cống đi trên hè và khu vực cây xanh công viên: 0.5m

+ Cống đi dưới lòng đường:0.7m
4. Quy hoạch cấp nước:


Nguồn nước cấp cho xã được cấp từ nhà máy nước Cao Đức và nhà máy nước KCN Gia Bình II.
a. Tiêu chuẩn dùng nước:

Nước sinh hoạt: 100L/người.ngđ (tính 100% dân số được cấp nước ở giai đoạn đầu, đến 2030 100% dân số được cấp); Nước công trình công cộng:15%Qsh; Nước công nghiệp: 40m3/ha.
	Tính toán công suất cấp nước đến 2030

	STT
	Các thông số tính toán
	Số liệu 
	Chỉ tiêu tính toán
	Tỷ lệ 
cấp nước
	Công suất 
tính toán 

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	%
	m3/ng.đ

	Tính toán theo tiêu chuẩn đô thị

	1
	Dân số toàn xã ( người )
	7260
	100
	 (l/ng.ng đ)
	100%
	726.0

	2
	Cấp cho công cộng, dịch vụ, các hạng mục khác 
	Khu vực lấy bằng 20% Q sinh hoạt               
	 
	145.2

	3
	Thất thoát, dự phòng 
	20%
	 
	145.2

	4
	Cấp cho công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	 
	10% 
	 Q sinh hoạt   
	 
	72.6

	Tổng công suất cấp nước tính toán (m3/ngđ)
	 
	1089

	Tổng công suất max ngày đêm K=1.2
	 
	1306.8 

	Tổng công suất cấp nước 
	1310.00 


b. Nguyên tắc thiết kế mạng lưới cấp nước:

- Thiết kế mạng lưới cấp nước an toàn, cấp nước liên tục đảm bảo áp lực nước và cấp nước đến cho toàn bộ các công trình dùng nước.

- Tận dụng mạng lưới cấp nước hiện hữu.

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy chuẩn ngành.

c.  Quy hoạch mạng lưới cấp nước:

- Mạng lưới cấp nước được quy hoạch dạng mạng tổng hợp trong đó các tuyến ống truyền tải, ống phân phối nối với nhau tạo thành các mạng vòng, đảm bảo nước cấp liên tục và an toàn. Các tuyến ống cấp nước dịch vụ cấp nước tới các công trình hoặc nhóm công trình là các tuyến nhánh cụt.

- Ống cấp nước truyền tải và phân phối sử dụng ống HDPE có đường kính từ Ø110 đến Ø200mm. Ống cấp nước dịch vụ sử dụng ống HDPE có đường kính ống từ Ø50 đến Ø90mm.

- Cống thoát nước đi trên vỉa hè đường. Đối với đường ống phân phối và truyền tải nước độ sâu chông cống tối thiểu là 0,7m. Đường ống cấp nước dịch vụ chiều sâu chông cống tối thiểu là 0,5m.

- Cấp nước cứu hoả: Trụ cứu hoả được quy hoạch trên các tuyến ống truyển tải và phân phối, khoảng cách bố trí trụ cứu hoả 150m/một trụ cứu hoả.


5. Quy hoạch cấp điện:

5.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07:2016/BXD.

- Quy chuẩn xây dựng việt nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01: 2021/BXD

- Quy phạm trang bị điện 11-TCN-18, 19, 20, 21 -2006 do Bộ Công thương ban hành năm 2006.

- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị TCXDVN 333:2005.

- Tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo đường phố quảng trường đô thị TCXDVN-259: 2001.

- Nghị định số 106/2005 NĐ-CP, ngày 17/08/2005 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. Có thẩm mỹ hài hoà với cảnh quan môi trường.

- Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Ninh Giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV.

- Các quy định của Điện lực Bắc Ninh trong công tác quản lý, vận hành và kinh doanh bán điện.

5.2. Chỉ tiêu tính toán.
- Căn cứ theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD, dự kiến áp dụng các chỉ tiêu cấp điện cho khu vực thiết kế như sau:

- Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người):

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu (10 năm)
	Giai đoạn dài hạn 

(sau 10 năm)

	
	
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V

	1
	Điện năng (KWh/người.năm)
	1400
	1100
	750
	400
	2400
	2100
	1500
	1000

	2
	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	2800
	2500
	2500
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000

	3
	Phụ tải (W/người)
	500
	450
	300
	200
	800
	700
	500
	330


- Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng: 

Lấy bằng 30 % phụ tải điện sinh hoạt.

- Điện chiếu sáng:

+ Đường chính:       từ 0,7 Cd/m2 đến 1,2 Cd/m2

+ Đường khu vực:   từ 0,4 Cd/m2 đến 0,6 Cd/m2

+ Các đường khác:   từ 0,2 Cd/m2 đến 0,4 Cd/m2

5.3. Bảng tổng hợp phụ tải.
- Bảng tính toán nhu cầu phụ tải điện sinh hoạt

	STT
	Danh mục
	Đơn vị
	Phụ tải điện sinh hoạt

	
	
	
	Hiện trạng
	Đến 2030

	1
	Dân số 
	Người
	5902
	7260

	2
	Chỉ tiêu điện năng
	kWh/ng.năm
	400
	1.000

	3
	Chỉ tiêu công suất
	W/người
	200
	330

	4
	Số giờ sử dụng tối đa
	H/năm
	2.000
	3.000

	5
	Công suất tính toán
	kW
	1.180
	2.420


· Bảng tổng hợp phụ tải điện 

	STT
	Danh mục
	Chỉ tiêu tính toán
	Phụ tải điện

	
	
	
	Hiện trạng
	Quy hoạch

	1
	Phụ tải điện sinh hoạt (Psh)
	 Psh 
	1.180
	2.420

	2
	Phụ tải điện công cộng (Pcc)
	 30%Psh 
	354
	726

	3
	Dự phòng 
	10%
	118
	242

	4
	Công suất tính toán (kW)
	 
	1.652
	3.388

	5
	Hệ số công suất cosφ = 0.85
	 
	 
	 

	6
	Công suất biểu kiến (kVA)
	 
	1.943
	3.395


5.4. Định hướng cấp điện.
a. Nguồn và lưới điện trung áp:  

- Hiện trạng khu vực xã Bình Bương được cấp điện từ đường điện 22kV phía thị trấn Gia Bình tới. Hiện trạng hệ thống điện đã đáp ứng đủ nhu cầu cấp điện cho các hộ dân. Tuy nhiên về lâu dài sẽ không đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương, không đảm bảo các tiêu chí xây dựng theo định hướng lên phường. Vì vậy Tư vấn thiết kế đề nghị quy hoạch lại hệ thống điện.

- Nguồn cấp điện cho khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Bình Dương trong tương lai lấy từ trạm biến áp 110kV – Vạn Ninh với công suất 2x63MVA, và từ trạm biến áp 110KV Kênh Vàng công suất 63MVA. Toàn bộ mạng lưới điện vận hành ở cấp 22kV.

- Những tuyến điện xuống cấp, không phù hợp với quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất hoặc không đảm bảo tiết diện để tải điện thì được dỡ bỏ và thay thế bởi các tuyến cáp ngầm 22kV mới. 

- Tại các khu dân cư mới, trung tâm xã khu vực đông dân cư, các tuyến cáp ngầm 22kV được thiết kế theo kiểu mạch vòng khép kín vận hành hở. Khu vực ngoại thị, nông thôn thiết kế đường dây trên không, mạch hình tia, tương lai sẽ đi ngầm.

b. Trạm biến áp 22/0,4kv.

- Đối với các trạm biến áp hiện có:

+ Các trạm biến áp hiện có đang sử dụng các cấp điện áp 6/0,4kv, 10/0,4kv, 22/0,4kv và 35/0,4kv sẽ được tiếp tục sử dụng và cải tạo nâng cấp công suất trạm (nếu cần) và chuyển đổi thành trạm biến áp 22/0,4kv. Về lâu dài, các trạm biến áp nằm trong phạm vi cải tạo đường, mở đường hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sẽ được di chuyển, hoặc dỡ bỏ thay thế cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông.

+ Để đảm bảo cấp điện cho giai đoạn trước mắt, do công suất phụ tải khu vực dân cư đô thị tăng đột biến, đồ án đề xuất tăng công suất tất cả các trạm biến áp hạ thế công cộng có công suất nhỏ hơn 560kva lên thành 560kva.

- Đối với các trạm biến áp dự kiến xây dựng mới đề nghị:

+ Bán kính phục vụ không quá 300m.

+ Trạm biến áp được bố gần đường giao thông để tiện thi công, quản lý và sửa chữa khi có sự cố.

+ Trạm biến áp được bố trí gần trung tâm phụ tải tiêu thụ điện hoặc trong khu đất cây xanh đơn vị ở…

* Ghi chú: Số lượng, vị trí, công suất các trạm biến áp và các tuyến cáp ngầm cao thế, trung thế có thể được điều chỉnh, bổ sung theo các yêu cầu về chuyên ngành cấp điện và được điêu chỉnh theo quy hoạch chuyên ngành được cấp thẩm quyền phê duyệt.

c. Lưới điện hạ áp và chiếu sáng: 

- Toàn bộ các đường có mặt cắt C ( 3, 5 m đều được chiếu sáng . Đường có mặt cắt (11 m bố trí 2 tuyến chiếu sáng 2 bên đường . Đường có mặt cắt (10,5 m bố trí 1 tuyến chiếu sáng 1 bên đường . Các trục đường có dải phân cách rộng bố trí tuyến chiếu sáng đi trên dải phân cách.

- Đối với các trục đường trung tâm đô thị.

- Các đường dây chiếu sáng trong khu dân cư hiện trạng có thể kết hợp đi chung cột với đường dây 0, 4kV cấp điện cho sinh hoạt

- Thiết bị chiếu sáng ưu tiên sử dụng loại đèn hiện đại, tiết kiệm điện năng, thiết bị điều khiển chiếu sáng loại tự động .


6. Quy hoạch thoát nước thải:

a. Các tiêu chuẩn, quy chẩn áp dụng

- QCXDVN 01: 2021/BXD : Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về QHXD ;


- QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật Đô thị.

- TCXD 51: 2008: “Tiêu chuẩn thoát nước bên ngoài”;


-TCVN 7957 - Mạng lưới thoát nước bên ngoài công trình-Tiêu chuẩn thiết kế.


b. Giải pháp thoát nước:

- Hệ thống thoát nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt

- Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải trước khi thoát vào mạng chung phải qua xử lý sơ bộ qua hệ thống bể tự hoại; 

- Hệ thống thoát nước thải sử dụng cống tròn D400 và cống tròn D600 để thoát nước thải cho toàn xã. Nước thải của toàn xã được thu gom qua hệ thống cống tròn, thông qua 02 trạm bơm tăng áp để chuyển về trạm xử lý nước thải chung theo quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt.

- Tiêu chuẩn nước thải tính toán bằng 100% tiêu chuẩn cấp nước; tỷ lệ thu gom nước thải 80%.
IX. DỰ KIẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1. Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bình Dương do Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh lập trên cơ sở đã được thống nhất với cơ quan Chủ đầu tư là UBND xã Bình Dương.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Bình Dương đã đáp ứng chủ trương, mục tiêu và tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.


2. Kiến nghị


UBND xã Bình Dương kính đề nghị UBND huyện Gia Bình sớm thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Vạn Ninh để Chủ đầu tư có căn cứ thực hiện các bước tiếp theo./.
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Đơn vị lập quy hoạch: Viện quy hoạch kiến trúc Bắc Ninh.

Địa chỉ: 115 Đường Ngô Gia Tự, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc ninh. 


